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TỶ LỆ 1 : 25 000

BẢ N ĐỒ  QUY HOẠ CH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai
Bản đồ được thành lập bằng c ông nghệ bản đồ s ố , hệ tọa độ  V N-2000, kinh tuyến trụ c  107  45', m úi c hiếu 3
NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH :

- Bản đồ Điều c hỉnh quy hoạc h s ử d ụ ng đất đến năm  2020 huyện Tân Phú, thành lập năm  2017.

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

437
500

o

000 442500 445
000

447
500 450000 452500 455000 457500 460000 462 500 465000 467500 470000

472
500 475000 477500

1235 1235
000000

1237 1237
500500

1240 1240
000000

1242 1242
500500

1245 1245
000000

1247 1247
500500

1250 1250
000000

1252 1252
500500

1255 1255
000000

1257 1257
500500

1260 1260
000000

1262 1262
500500

1265 1265
000000

440

o

- Bản đồ Hiện trạng sử d ụ ng đất huyện Tân Phú tỷ lệ 1: 25 000, được  thành lập năm  2019;

500477000475500472000470500467000465500462000460500457000455500452000450500447000445500442000440500437

- Bản đồ địa giới hành c hính thự c  hiện the o d ự án 513;

Ủ Y BAN NHÂ N DÂ N 
TỈNH ĐỒ NG NAI

TRUNG TÂ M KỸ THUẬT 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒ NG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .........Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm........
CHỦ  TỊCHGIÁM ÐỐC

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .........
GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH ĐỒ NG NAI

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng lúa

Đất c huyên trồng lúa nước

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừ ng đặc d ụ ng

Đất rừ ng phòng hộ

Đất rừ ng s ản xuất

Đất nuôi trồng thuỷ s ản

Đất quố c  phòng

Đất khu công nghiệp

Đất thương m ại d ịc h vụ

Đất s ử d ụ ng c ho hoạt độ ng khoáng s ản

Đất phát triển hạ tầng

Đất c ơ s ở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất c ơ s ở d ịc h vụ xã hộ i

Đất bãi thải, xử lý c hất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ự ng trụ  s ở c ơ quan

Đất c ơ s ở tôn giáo

Đất làm  nghĩa trang, nghĩa địa

Đất s ản xuất vật liệu xây d ự ng, làm  đồ gố m

Đất s inh hoạt c ộ ng đồng

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông c ộ ng

Đất c ơ s ở tín ngưỡng

Đất c ó m ặt nước  c huyên d ùng

Địa giới hành c hính tỉnh

Địa giới hành c hính huyện

Địa giới hành c hính xã, thị trấn

Trụ  s ở UBND huyện

Trụ  s ở UBND xã, thị trấn

Đình, c hùa, m iếu, đền

Nhà thờ, giáo xứ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận độ ng, sân bóng

Trường học

Bệnh viện, trạm  y tế

Bưu điện

Đường giao thông

Cầu, c ố ng

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổng d iện tíc h tự nhiên:  77.492,39 ha)

69.034,96 ha
89,09%8.457,43 ha

10,91%

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng cây hàng năm  khác

Đất an ninh

Đất nông nghiệp khác

Đất xây d ự ng c ơ s ở thể d ụ c  - thể thao

Đất xây d ự ng c ơ s ở giáo d ụ c  và đào tạo

Đất xây d ự ng c ơ s ở y tế

Đất xây d ự ng c ơ s ở văn hóa

70
80,8

Đường điện và hành lang an toàn

Đường bình độ  và điểm  độ  c ao

Sông, suố i

Đất c ụ m  c ông nghiệp

Đất xây d ự ng trụ  s ở c ủ a tổ c hứ c  s ự nghiệp

Kênh, m ương

Đất c ó d i tíc h lịc h s ử - văn hóa

Đất danh lam  thắng c ảnh

HIỆN TRẠ NG QUY HOẠ CH

KÝ HIỆU

NỘI DUNG
HIỆN TRẠ NG QUY HOẠ CH

KÝ HIỆU

NỘI DUNG

Ranh giới đất đô thị
Ranh giới khu vự c  c huyên trồng 
lúa nước
Ranh giới khu vự c  trồng cây c ông 
nghiệp lâu năm
Ranh giới khu vự c  rừ ng phòng hộ

Ranh giới khu vự c  rừ ng đặc d ụ ng

Ranh giới khu vự c  rừ ng s ản xuất

Ranh giới khu c ông nghiệp, c ụ m  
c ông nghiệp
Ranh giới khu du lịc h

CHÚ DẪN

Ủ Y BAN NHÂ N DÂ N 
HUYỆN TÂ N PHÚ

Tân Phú, ngày ..... tháng ..... năm........
CHỦ  TỊCH

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Ranh giới đất khu kinh tế

Ranh giới khu ở, làng nghề, s ản xuất
phi nông nghiệp nông thôn

Giếng quan trắc

70
80,8

386,7

217,7

138,4

309,2

427,6

211,6

304,2

286,5

251,5

226,2

362,8

204,2

202,3

116,9

211,8

281,7

228,6

206,5

131,8

242,6

265,3

141,5

104,4

104,1

104,1

105,1

105,2

105,0

106,7
105,6

109,5

111,4

131,5

139,7

144,3
116,6

106,8

106,2

119,0

118,3

121,7121,5

118,4

118,9 113,7

118,7

119,6

124,2

129,1

121,6

128,0

128,9

121,8

126,0

130,9

144,2

151,3

141,1
111,2

124,0

120,9

136,4

133,8

152,2

120,9

183,6

167,2

186,1

183,2

191,4

176,7

167,0

172,0

172,5

172,0

161,0

160,6

137,4

153,1
140,4

146,8

151,8

151,2

141,8 147,9

142,0

156,2

153,1 172,6

165,5

147,8

156,4

134,0

136,6

132,0

151,7

153,0

154,3

151,5

145,3

151,3

156,5

150,7

133,1

131,9

131,6

131,6

186,8

180,4

159,7

216,8

135,3

113,1

114,1

113,3

118,5 120,8

121,9

114,3

114,1

111,6
111,2

116,4

112,0

123,1

121,9
116,3

113,5

113,8
111,5

111,7

112,9

110,8

194,9

278,7
264,6

147,5

138,5

155,2

160,4

158,4

135,1

126,7

108,8

111,1

114,0

114,0

108,3

149,2

257,4
220,8

258,2

209,8

292,2

297,5
275,2

245,6

228,2

232,5216,4
243,4

163,1
167,2

163,4 190,8

140,8

227,6

253,9

136,2

152,9

176,1

119,8

172,8
185,1

184,2

167,5

197,1

121,2

121,3

128,1

131,2

128,4

139,1

157,0

136,2

129,6

131,2

131,6

195,4

183,3

121,9

119,4

128,4

141,9
138,6

132,7
131,6

131,6

124,2

161,0

161,4

121,8 121,6

121,7

173,0

121,9

257,5
262,1

272,2

227,5

211,4

196,4

201,9

308,1

222,6

280,6

291,4

210,6

272,1246,1

285,9

245,7

211,3

116,0

147,5

163,9

147,9

140,4

121,2

121,2

123,3

153,4
152,3

139,8

143,1

129,1

118.3

229,2

242,6

205,2

202,3

204,2

179,4

241,7

240,8

243,1
195,6

151,7

108,4

126,2

118,6

121,6

117,1

133,4

296,7

253,0

277,3

230,2
236,5

283,3
238,9

124,6
132,4 161,7

152,7

158,0

144,7

362,8

171,1

276,2

156,9

190,3

266,6

277,0
246,6

463,7459,4

526,8

533,5

549,9
317,5

391,4

398,0

192,7

208,6

194,6

307,6

188,1

347,6

239,7
273,6 322,7

363,8
346,2

279,4

187,3

207,4

224,4

306,2

192,2

189,4

356,4

238,4

202,7

188,2

187,9

541,4

501,8

526,7

491,7

487,8528,2
344,5

343,6

264,8

184,5

227,3 198,4

184,3

272,3

174,9

289,3

287,2

171,7

168,8

309,6

287,8

179,3

192,6

180,9
247,3

208,8

193,8

206,8

221,1

187,4

159,0154,2

361,5

292,5

287,8

242,1

164,4

174,9

164,8 181,1

167,6

172,0
160,8

168,5

154,6

161,5

176,0

173,6

176,1
157,5

156,6

174,0

174,4

171,8

202,5
180,3

179,3

166,4

176,8

174,8

157,3

157,2

169,6

167,6

161,7

160,9

162,6

171,3

187,1

181,6171,7

158,8

162,2

164,3

178,7

157,5

172,8

164,8

154,8

161,6

265,2

171,1

183,7

193,4
207,1214,4

174,6

158,4

177,0
176,5

190,2

183,9

181,1

177,4

174,8

149,2

181,6
178,9

173,8

221,9

187,8

188,5
167,3

174,7

199,1

181,6

153,6

151,2

162,6

168,0

191,6

192,9

204,0

186,2

221,8

211,6

194,4

192,6

153,9

173,7

176,5

172,8

161,6

153,5

154,1
163,7

160,9
192,7

174,9
163,1

183,5

171,2

163,3

179,9
187,4

163,8

169,8

178,0

178,1

173,7

172,2

166,7

203,9

162,8

273,8

212,8
194,6

179,3
178,9

196,9

276,9

299,1

187,8

167,4

167,0

202,6

174,3

158,7

178,3

174,0

252,2

281,4

279,2

265,6

260,7

160,2

153,4

152,3

226,6

232,8

201,8

200,9

172,4

261,6

194,6

195,5

196,2

215,9

152,9

148,2

184,4

306,5

253,7

296,7
284,6

257,2
253,4

243,3

163,4
229,6

171,8

212,4

222,0

163,2
158,8

172,3

194,9

247,3

213,6
166,6

168,1

182,3

139,3

152,2

179,4

151,6

174,3179,6

174,5

153,5

154,3

168,5

147,1

153,7

174,2

142,4

147,3

174,4

157,2

148,6

153,0

128,2

159,8

154,3

123,5
124,7

181,6

152,3

183,8

134,9

159,1

187,6

208,1

191,6

186,0

194,0

226,0

198,7

161,0

171,3

170,6

156,6 162,6

180,9

166,2

142,7

151,7

124,2

128,7

123,2

184,6

115,2

192

182

225

308.4

306.0

337.6

322.0

301.2

320.7

336.2

313.5

357.5

363.1

267.2

230.8

158.7

297.0

317.0

302.0

324.0

326.0

332.0

288.0

161.0

304.0
264.0

245.0

198

160

20
0200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

20
0

300

200

200

200

200

20
0

300

300

30
0

20
0

300

200

200

200

200

200
300

300

200

200

200

100

200

160

140

140

260

280

320

300

320

340

320

140

140

140

280

140

140

120

Trườn g 
TH Trườn g

 TH

TT Sin h  h o ạt 
Văn  h óa 

Ch ợ

Văn  ph òn g 
ấp

Trườn g h ọc

UBND
 xã Tr. y tế

Giáo  xứ

Tr.g PTTH 
Đồn g Hiệp

TT 
th ể th ao

Cây xăn g

Ch ợ 
Tân Ph ú

Trg.TH 
Nguyễn Huệ 

Tr.g 
Tiểu học

Giáo  h ọ 9

Ch ùa 
Quan âm

Giáo  xứ 
An  Lâm

Ban  Quản 
lý rừ n g

Tr.g 
Mầm n o n

Trạm kiểm 
lâm

Tịn h  th ất 
Ho a Đạo

Ch ợ

VP. ấp

Trụ sở
Vườn
 Quốc gia

Nh à VH

Nh à VH
ấp 6

Nh à 
VH 

Tr. h ọc

Ch ợ

Giáo  h ọ 
Vô Nh iễm

Ngh ĩa 
địa

VP ấp

Nh à VH 

Kh u Bảo  tồn Th iên  n h iên  Văn  h óa Đồng Nai

Vườn  Quốc gia Nam Cát Tiên

Trạm Y tế

Trườn g 
TH

Nh à th ờ

UBND xã

Ch ợ

Nh à VH 
ấp

Tr. h ọc

Tr.g
 Tiểu h ọc 

Tr.
 h ọc

Ngh ĩa địa 
ấp 1

Trườn g
 MNo n

Tr. h ọc

Tr.g
Mầm n o n

Ch ùa Vĩn h  
Giác

Giáo  xứ 
Bìn h Lâm

UBND xã Trườn g TH

CA. xã

UBND xã

Tr. h ọc

Giáo  xứ 
Th ạch Lâm

Tr.g 
MGiáo

Nh à VH

Giáo
 h ọ 

Ngh ĩa địa

Ch ùa
Ph ước Tượng

Trườn g
 Mẫu giáo

Nh à nguyện  
Họ Phan X iCo

Tr. h ọc

Giáo  xứ 
Ph ương Lâm

Tr.g TH
 Ph ú Lâm

Trườn g TH
 Ph ù Đổng

Trườn g
 THCS 

Giáo  xứ 
Trúc Lâm

Giáo  xứ 

Tr. h ọc

Trườn g TH 
Nguyễn Thị Địn h

Văn  ph òn g
 KP

Kh u côn g n gh iệp Tân  Ph ú

Tr. h ọc

Trg THPT
 Đo àn Kết

Bến  xe

Tr. h ọc

Trại giam

UBND 
h uyện

B.viện 
đa kh o a 

Ch ùa 

Ch ợ

Nh à QL
Th ủy lợi

Trườn g TH

Kh u Bảo  tồn Th iên  
n h iên Văn h óa 
Đồn g Nai

Trườn g
 TH 

Trườn g
 TH

cây
 xăn g

UBND xã

Tr. h ọc

Sân
 bón g

Trun g tâm
 VH

UBND xã

Ngh ĩa địa

Ngh ĩa 
địa

Tr. h ọc

Ngh ĩa địa 
ấp 6

Trườn g 
Tiểu học 

Trườn g
 MNo n

Tịn h  th ất 
Diệu Ngh iêm

Trườn g
TH

Ch ùa 
Ph ú Điền

BCHQS
 h uyện

UBND
th ị trấn

Bãi rác

Trại giam

Trg. MN 
Ph ú Bìn h

GX  Lá Ủ
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Trạm bơm

Trạm 
xăn g

Trạm bơm
bến th uyền

NVH ấp 3

Kh u kh uyến
 h ọc

Kh u sơ ch ế 
mủ cao  su

Quố c
 lộ  20

Đư
ờn
g Đ
T 7
74

Đườ
ng c
ao tố
c  Dầ
u Gi
ây - 
Liên
 Khư
ơng
 - Đà
 Lạt

Kê
nh 
cấp
 2A
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Đường s ố  5 ấp 4

Đ. Số 6ấp 4

Đ. Số  7 ấp 4
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san  lấp

ĐườngNguyễn Hữu

Kh u du lịch  hồ Đa Tôn

C.A xã

Tr.g MN

Trạm cấp
 n ước sạch 
ấp 7

Trạm 
trung ch uyển
 n ước sạch

Trạm
 xăng dầu

Trạm 
cấp n ước

Đền th ờ
 Quốc tổ
Hùng Vương

Tr. h ọc

Ngh ĩa tran g
 giáo  xứ

Ngh ĩa tran g 
Ph ật giáo  

Điểm giết 
mổ vệ tin h

Trạm
 dừ n g ch ân
 (mở rộng)

Tr.g MN
(mở rộng)

TTâm
 VH - TT

Quố
c  lộ
 20

Đư
ờn
g Đ
T 7
74

Đường be  129
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dịch vụ

Phân kh u ph ục h ồi sin h  th ái
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